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NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP 
ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) như sau:
1. Bổ sung khoản 4 vào Điều 6 như sau:

“4. Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Bộ Tư pháp quy định chi tiết về cơ chế cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật”.

2. Bổ sung Điều 10a sau Điều 10 như sau:
“Điều 10a. Đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm.

Bộ Tư pháp quy định chi tiết về phương pháp đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.”
3. Bổ sung Điều 11a sau Điều 11như sau:

“Điều 11a. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1. Căn cứ nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước hằng năm, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, lựa chọn lĩnh vực pháp luật trọng tâm, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của nhiều bộ, ngành có nhiều vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành để ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

2. Căn cứ Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành hằng năm và thực tiễn thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 01 hằng năm để theo dõi, tổng hợp.

4. Bổ sung Điều 12a sau Điều 12 như sau:

“Điều 12a. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch hoặc tiến hành đột xuất khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
a) Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước;

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa bàn quản lý.

2. Nội dung kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Kiểm tra việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
b) Kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí cho theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Kiểm tra việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Kiểm tra việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
đ) Kiểm tra việcc thực hiện công tác phối hợp trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

e) Kiểm tra việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi thẩm quyền, có trách nhiệm:

a)  Thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
b) Ban hành các quyết định, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.
5. Bổ sung khoản 3 vào Điều 12 như sau:

“3. Trường hợp qua kiểm tra, phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Chậm nhất sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được kết luận kiểm tra, tổ chức, cá nhân được kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại và xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra.”

6. Bổ sung khoản 3 vào Điều 14 như sau:

“3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kịp thời xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền của xử lý của Bộ, ngành và địa phương; tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.

7. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
1. Trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
(2. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ tiêu thống kê quốc gia làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định này.) 

Đề nghị bãi bỏ vì không phù hợp với quy định của Luật Thống kê 

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
3. Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.
4. Hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước trước ngày 30 tháng 12.
5. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 16 Nghị định này.”
7. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 16. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
2. Ban hành Chỉ tiêu thống kê ngành làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định này.
3. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
4. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.
5. Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
6. Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

7. Hằng năm báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 15 tháng 12.
Các đơn vị có chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và gửi báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi Bộ Tư pháp.”

8. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương.
2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân.
3. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định này. 
4. Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
5. Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

6. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 15 tháng 12. 
Các sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và gửi báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 11 để tổng hợp, xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tư pháp.
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm xây dựng, ban hành tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và gửi báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.”

Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2019.
2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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